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Họ và tên: ………………………………                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 4 

Lớp: ……………………………………..                 Môn: Toán – Lớp 4 

                                                                                               Bộ sách: Kết nối tri thức 

                                                                                              Thời gian làm bài: 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM  

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. Phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình dưới đây là: 

 

A. 
5

6
   B. 

2

3
   C. 

5

3
   D. 

1

3
 

Câu 2. Rút gọn phân số 
28

42
 ta được phân số tối giản là: 

A. 
14

21
   B. 

4

7
   C. 

6

7
   D. 

2

3
 

Câu 3. Giá trị của biểu thức 4 x 2 024 x 25 là: 

A. 202 400   B. 20 240   C. 2 024 000  D. 404 800 

Câu 4. Cân lần lượt các gói bánh xốp, kẹo chanh, kẹo cam, bánh quy, ta được dãy số liệu sau: 250 

g, 180 g, 160 g, 370g. Trung bình mỗi gói bánh kẹo nêu trên cân nặng bao nhiêu gam? 

A. 240 g   B. 225 g   C. 245 g   D. 230 g 

Câu 5. Người ta đóng 50 kg muối vào các túi, mỗi túi 400 g muối. Sau đó xếp các túi muối vào các 

thùng, mỗi thùng 25 gói. Vậy số thùng để đóng hết số muối trên là: 

A. 5 thùng   B. 12 thùng   C. 18 thùng   D. 20 thùng 

Câu 6. Sân trước nhà Mai có chiều dài 14 m và chiều rộng 12 m. Bố Mai muốn sử dụng các viên 

gạch hình vuông cạnh 4 dm để lát nền sân. Hỏi bố Mai cần chuẩn bị bao nhiêu viên gạch loại đó để 

vừa đủ lát kín nền sân. (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể) 

A. 672 viên   B. 168 viên   C. 525 viên   D. 1 050 viên 

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Đặt tính rồi tính. 

5 641 x 37       210 840 : 35  

…………..      …………..   

…………..      …………..   

…………..      …………..   
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Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 183 x 12 694 – 183 x 2 694 

b) 850 x 126 + 126 x 150 + 310  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 
15 3 21 5

; ; ;
16 2 32 8

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Chị Hà mua 3 kg táo phải trả tất cả 186 000 đồng. Hỏi nếu chị Hà có 310 000 đồng thì mua 

được mấy ki-lô-gam táo loại đó? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 102 m, chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Trên 

thửa ruộng này người ta trồng khoai, cứ 36 m2 thì thu hoạch được 95 kg khoai. Hỏi cả thửa ruộng 

thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai? 

............................................................................................................................. .................................. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


